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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Số câu/
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Công nghệ và đời sống

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	3
	

	
	Câu số
	1, 7
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	
	2,5
	

	Thủ công kĩ thuật

	Số câu
	2
	
	2
	2
	
	1
	4
	3

	
	Câu số
	 3, 4
	
	2, 6
	8, 9
	
	 10
	
	

	
	Số điểm
	2,5
	
	1
	2,0
	
	2,0
	3,5
	4,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	2
	
	1
	6
	3

	
	Số điểm
	4,0
	4,0
	2,0
	6,0
	4,0






















	Trường Tiểu học
Họ và tên: ….......................................................Lớp: 4…..
	 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024
 Môn: CÔNG NGHỆ – Lớp 4
 


Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
	Điểm số


	Nhận xét của giáo viên
   ….……………………………………………………………..…………………………………………………

   ….……………………………………………………….……..…………………………………………………



ĐỀ BÀI VÀ PHẦN BÀI LÀM
   Khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B, C, D trước ý trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1 (0,5 điểm) Khi bị thiếu nước, cây sẽ có biểu hiện nào sau đây?
        A. Ra hoa nhiều hơn                                      B. Bị cháy lá	          
        C. Bị vàng lá                                                  D. Bị héo
 Câu 2 (0,5 điểm) Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật gồm:	                                              
   	A. 34 chi tiết, chia làm 3 nhóm	                C. 36 chi tiết, chia làm 5 nhóm	B. 35 chi tiết, chia làm 4 nhóm                    D. 37 chi tiết, chia làm 6 nhóm          
Câu 3 (0,5 điểm) Bước đầu tiên của quy trình lắp ghép mô hình rô-bốt là gì?
        A. Lắp đầu rô-bốt                                            C. Lắp thân rô-bốt
B. Lắp chân rô-bốt                                           D. Hoàn thiện mô hình
Câu 4 (2 điểm) Nối hình ảnh các trò chơi dân gian với tên gọi bên dưới (trống cầm tay, mặt nạ giấy, tò he, chiếc đèn ông sao) cho phù hợp:
[image: Món đồ chơi ngộ nghĩnh][image: ][image: Món đồ chơi siêu sáng tạo][image: ] 



	                          Chiếc đèn ông sao sao
     
   Mặt nạ giấy bồi           
Tò he               
   Trống cầm tay           



Câu 5 (1,0 điểm) Điền Đ vào ô trống (    ) sau ý trả lời đúng, S vào ô trống (    ) sau s trả lời sai: 
     Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu, em cần biết:
     1. Khi thừa ánh sáng, màu sắc của lá cây vẫn không thay đổi. 
     2. Mỗi loài cây, ta cần tưới nước định kì phù hợp. 
     3. Ta không được cắt tỉa cành vì làm cây chậm phát triển. 
     4. Ốc sên là loài vật phá hoại cây trồng cần tiêu diệt.
Câu 6 (0,5 điểm) Hãy điền từ  thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau:
    Đồ chơi dân gian có nhiều loại, được làm ……………….…..…. từ những chất liệu có sẵn trong ……………….……….  và đời sống của con người.
Câu 7 (1,0 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu:

	Cột A
	
	Cột B

	Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ 
	
	Bước 1

	 Tưới nước 
	
	Bước 2

	Cho giá thể vào chậu 
	
	Bước 3

	Trồng cây 
	
	Bước 4

	Đậy bớt lỗ thoát nước  
	
	Bước 5



Câu 8 (1,0 điểm) Lồng đèn ông sao năm cách có ý nghĩa gì đối với nền văn hóa của Việt Nam?
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Câu 9 (1,0 điểm) Hãy nêu một số ứng dụng của rô-bốt thông minh trong cuộc sống hiện đại.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Câu 10 (2 điểm) Em hãy lắp ghép mô hình bập bênh.

-----Hết-----








	

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP: 4



HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1, 2, 3 (1,5 điểm):
	Câu
	1
	2
	3

	Đáp án
	D
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5


[image: ][image: Món đồ chơi ngộ nghĩnh][image: ][image: Món đồ chơi siêu sáng tạo]Câu 4 (2,0 điểm) Nối mỗi hình ảnh với đúng tên gọi trò chơi dân gian được 0,5 điểm. Cách nối như sau:



   Trống cầm tay           
   Mặt nạ giấy bồi           
Tò he               
Chiếc đèn ông sao sao
     


Câu 5 (1,0 điểm) Điền đúng chữ cái Đ hoặc S vào  mỗi ô trống được 0,25 điểm
Nội dung điền như sau:     1.    	       ,   2.          ,    3.           ,    4.  Đ
S
Đ
S

Câu 6 (0,5 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm. Thứ tự hai từ điền vào các chỗ chấm là: thủ công, tự nhiên.
Câu 7 (1,0 điểm) Nối đúng thứ tự mỗi bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu được 0,2 điểm. Các bước thực hiện như sau
Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ - Bước 1  ;   Cho giá thể vào chậu - Bước 3
Đậy bớt lỗ thoát nước - Bước 2                             ;    Trồng cây - Bước 4                                                                       
Tưới nước - Bước 5
[bookmark: _Hlk120788343]Câu 8 (1,0 điểm) Nội dung trả lời cà cách tính điểm như sau:
Lồng đèn ông sao năm cánh có ý nghĩa đối với nền văn hóa của Việt Nam là: Hình ảnh ngôi sao năm cánh tượng trưng cho ngũ hành(0,5 điểm), cầu bình an và may mắn (0,5 điểm).
Câu 9 (1,0 điểm) HS nêu được ít nhất 4 ý đúng đạt 1 điểm - mỗi ý được 0,25 điểm. Những ứng dụng của rô-bốt trong cuộc sống hiện đại là: Dọn dẹp nhà cửa, điều khiển máy móc, chăm sóc người bệnh, thu hoạch hoa quả, …
Câu 10 (2,0 điểm) (Thời gian làm bài 20 phút)
   Tính điểm như sau:
   - Đủ các bộ phận 	                                                                         (0,5 điểm)
   - Hoàn thiện mô hình bập bênh Mối ghép đúng và vị trí chắc chắn	 (1 điểm)
   - Trang trí đẹp 	 (0,5 điểm)
   * Nếu học sinh lắp hoàn thiện mô hình bập bênh theo ý tưởng của em giáo viên ghi điểm tối đa.
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 KI ? M TRA CU ? I H ? C KÌ II ,  NĂM H ? C 2023 - 2024   MÔN:  CÔNG NGH ?   -   L ? P: 4  

  MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA     

Ch ?  đ ? / M ? ch  n ? i   dung  S ?   câu/   S ?   đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

Công ngh ?   và  đ ? i s ? ng    S ?   câu  2   1     3   

Câu s ?  1 , 7   5       

S ?   đi ? m  1 ,5   1     2,5   

Th ?   công k i   thu ? t    S ?   câu  2   2  2   1  4  3  

Câu s ?    3 , 4   2,  6  8,   9     10    

S ?   đi ? m  2 ,5   1  2 ,0   2 ,0  3,5  4 ,0  

T ? ng  S ?   câu  4   3  2   1  6  3  

S ?   đi ? m  4 ,0  4,0  2,0  6 ,0  4 ,0  

                                       

